KIỂM TRA 1 TIẾT

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS biết: công cụ chủ yếu của người nguyên thuỷ là làm bằng đá,  biết thể chế của các nhà nước cổ đại,  ngành kinh tế chính trong xã hội cổ đại, trình bày được về đời sống tinh thần của người nguyên thuỷ trên đất nước ta.

 - HS hiểu: nguyên nhân ra đời, đặc điểm của các tầng lớp trong xã hội cổ đại, Hiểu được người phương Đông, phương Tây cổ đại đã sáng tạo nên những thành tựu văn hoá gì, thành tựu nào em thích và lí giải.

- HS vận dụng: lí giải được thành tựu văn hoá mà em thích, nhận xét về đời sống tinh thần của người nguyên thuỷ, viết một đoạn văn (từ 5 đến 10 dòng) nêu những suy nghĩ, đánh giá của em về các thành tựu văn hoá của người cổ đại
3. Kĩ năng:

- Giúp học sinh rèn các kĩ năng tư duy, trình bày, phân tích khi làm bài kiểm tra.

- Rèn kĩ năng làm bài, trình bày các vấn đề lịch sử.

    4. Định hướng phát triển năng lực.

      - Năng lực chung: giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, sử dụng ngôn ngữ. 

    -  Năng lực chuyên biệt: tái hiện sự kiện, hiện tượng lịch sử, nhận xét, đánh giá trong lịch sử.

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:

          Tự luận và trắc nghiệm.

III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - HỌC SINH

      - GV:  Đề kiểm tra in sẵn.

      - HS:  Ôn toàn bộ kiến thức, dụng cụ học tập.
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1.Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị, nhắc nhở HS ý thức làm bài kiểm tra của học sinh 
3. Bài mới:   

          GV xây dựng đề kiểm tra, phô tô sẵn để HS làm, phát đề cho HS.                                                                            
ĐỀ 1

A. MA TRẬN 

	Tên chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Buổi đầu lịch sử nước ta
	Biết  công cụ của người nguyên thuỷ chủ yếu được làm bằng đá
	Trình bày được về đời sống tinh thần của người nguyên thuỷ trên đất nước ta và nêu nhận xét 
	
	
	
	
	

	Số  câu

Số điểm

Tỷ lệ
	1

0,5

5%
	1

2

20%
	
	
	
	
	2

2,5

25%



	2. Phần lịch sử thế giới cổ đại


	Biết thể chế của các nhà nước cổ đại,  ngành kinh tế chính trong xã hội cổ đại
	
	Hiểu nguyên nhân ra đời, đặc điểm của các tầng lớp trong xã hội cổ đại
	Hiểu được người phương Đông cổ đại đã sáng tạo nên những thành tựu văn hoá gì, thành tựu nào em thích và lí giải.
	
	HS viết một đoạn văn (từ 5 đến 10 dòng) nêu những suy nghĩ, đánh giá của em về các thành tựu văn hoá của người cổ đại
	

	Số  câu

Số điểm

Tỷ lệ
	3

1,5

15%
	
	2

1

10%
	1

3

30%
	
	1

2

20%
	7

7,5

75%

	Tổng

Số  câu

Số điểm

Tỷ lệ
	4

2

20%
	1

2

20%
	2

1

10%
	1

3

30%
	
	1

2

20%
	9

10

100%


B. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA

Đề 1:
A - PHẦN TRẮC NGHIỆM  (3,0 điểm)


Trả lời câu hỏi bằng việc khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng:

1. Công cụ chủ yếu của người nguyên thuỷ được làm:

A. Bằng đồng        B. Bằng sắt               C. Bằng đá             D. Bằng xương, sừng   

2. Chủ nô và nô lệ là hai giai cấp chính của:

	A.
	Xã hội nguyên thuỷ.
	C.
	Xã hội phong kiến.

	B.
	Xã hội chiếm hữu nô lệ.
	D.
	Xã hội tư bản.


3. Các quốc gia cổ đại phương Đông ra đời sớm là do:

A. Biết sử dụng công cụ lao động bằng sắt.

B. Biết làm thuỷ lợi và phát triển nghề trồng lúa.

C. Nhu cầu liên minh để cùng chống giặc ngoại xâm.

D. Nằm ở lưu vực các con sông lớn, đất đai phì nhiêu.

4. Ngành kinh tế chính của cư dân cổ đại phương Tây là:

A. Nông nghiệp trồng lúa                 B. Công nghiệp

C. Buôn bán                                      D. Thủ công nghiệp

5. Thể chế của nhà nước cổ đại phương Đông?

A. Nhà nước chiếm hữu nô lệ                   B. Nhà nước quân chủ quý tộc

C. Nhà nước Cộng hoà quý tộc                 D. Nhà nước Quân chủ chuyên chế

6. Lực lượng đông đảo nhất trong xã hội cổ đại phương Tây là

A. Nô lệ                                      B. Chủ nô                               

C. Nông dân công xã                 D. Quý tộc





B. PHẦN TỰ LUẬN  (7,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm)


Nêu các thành tựu văn hoá chính của các quốc gia cổ đại phương Đông? Trong những thành tựu đó, em thích nhất thành tựu văn hoá nào? Tại sao?

Câu 2 (2,0 điểm)


Em hãy trình bày về đời sống tinh thần của người nguyên thuỷ trên đất nước ta. Nêu nhận xét của em về đời sống tinh thần ấy của cư dân nguyên thuỷ?

Câu 3 (2,0 điểm):

Viết một đoạn văn (từ 5 đến 10 dòng) nêu những nhận xét, đánh giá của em về các thành tựu văn hoá của người cổ đại?

C. HƯỚNG DẪN CHẤM

A - PHẦN TRẮC NGHIỆM  (3,0 điểm)

HS khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	B
	B
	D
	D
	A


B. PHẦN TỰ LUẬN  (7,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm)

HS nêu được các thành tựu văn hoá chính của các quốc gia cổ đại phương Đông:

- Biết làm lịch âm: năm có 12 tháng: 29 hoặc 30 ngày.                       0,5 điểm

- Đồng hồ đo thời gian bằng bóng nắng mặt trời.                                0,5 điểm

- Sáng tạo chữ  tượng hình; viết trên giấy Pa-pi-rút, trên mai rùa, thẻ tre, trên các phiến đất sét...                                                                                         0,5 điểm

- Toán học: phát minh ra phép đếm đến 10, các số từ 0; 1->9 và số pi = 3,16                                                                                                                                            

                                                                                                               0,5 điểm

- Kiến trúc: Kim tự tháp ở Ai Cập, thành Ba-bi-lon (Lưỡng Hà)...      0,5 điểm

* HS nêu được thành tựu văn hoá yêu thích và lí giải hợp lí                          0,5 điểm

Câu 2 (2,0 điểm)


HS trình bày về đời sống tinh thần của người nguyên thuỷ trên đất nước ta:  

- Người tối cổ biết chế tác và sử dụng  đồ trang sức.                            0,5 điểm 

- Biết mô tả cuộc sống tinh thần bằng cách vẽ lên vách hang động.     0,5 điểm

-  Biết hình thành 1 số phong tục: chôn theo lưỡi cuốc đá.                    0,5 điểm

* Nhận xét:  Đó là một bước tiến trong sự phát triển của loài người.   0,5 điểm

Câu 3 (2,0 điểm):

HS viết được một đoạn văn (từ 5 đến 10 dòng) nêu những cảm nhận, đánh giá của em về các thành tựu văn hoá của người cổ đại.

- Hình thức: đúng yêu cầu đoạn văn.  


- Nội dung: 


+ HS có thể nêu cảm nhận : vào buổi bình minh của nền văn minh loài người, cư dân phương Đông và phương Tây cổ đại đã sáng tạo nên hàng loạt thành tựu văn hoá phong phú, đa  dạng, vĩ đại, vừa nói lên năng lực vĩ đại của trí tuệ loài người, vừa đặt cơ sở cho sự phát triển của nền văn minh nhân loại sau này.


+ Những giá trị văn hoá từ thời cổ đại ngày nay chúng ta vẫn còn đang thừa  hưởng và còn nguyên giá trị của nó.

GV trân trọng những suy nghĩ của HS để đánh giá điểm cho phù hợp.

ĐỀ 2

A. MA TRẬN 

	Tên chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Buổi đầu lịch sử nước ta
	Biết  công cụ của người nguyên thuỷ chủ yếu được làm bằng đá
	Trình bày được về đời sống tinh thần của người nguyên thuỷ trên đất nước ta và nêu nhận xét 
	
	
	
	
	

	Số  câu

Số điểm

Tỷ lệ
	1

0,5

5%
	1

2

20%
	
	
	
	
	2

2,5

25%



	2. Phần lịch sử thế giới cổ đại


	Biết thể chế của các nhà nước cổ đại,  ngành kinh tế chính trong xã hội cổ đại
	
	Hiểu nguyên nhân ra đời, đặc điểm của các tầng lớp trong xã hội cổ đại
	Hiểu được người phương Tây cổ đại đã sáng tạo nên những thành tựu văn hoá gì, thành tựu nào em thích và lí giải.
	
	HS viết một đoạn văn (từ 5 đến 10 dòng) nêu những suy nghĩ, đánh giá của em về các thành tựu văn hoá của người cổ đại
	

	Số  câu

Số điểm

Tỷ lệ
	3

1,5

15%
	
	2

1

10%
	1

3

30%
	
	1

2

20%
	7

7,5

75%

	Tổng

Số  câu

Số điểm

Tỷ lệ
	4

2

20%
	1

2

20%
	2

1

10%
	1

3

30%
	
	1

2

20%
	9

10

100%


B. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA

Đề 2:

A - PHẦN TRẮC NGHIỆM  (3,0 điểm)


Trả lời câu hỏi bằng việc khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng:

1. Chủ nô và nô lệ là hai giai cấp chính của:

	A.
	Xã hội nguyên thuỷ.
	C.
	Xã hội phong kiến.

	B.
	Xã hội chiếm hữu nô lệ.
	D.
	Xã hội tư bản.


2. Công cụ chủ yếu của người nguyên thuỷ được làm:

A. Bằng đồng        B. Bằng sắt               C. Bằng đá           D. Bằng xương, sừng   

3. Các quốc gia cổ đại phương Đông ra đời sớm là do:

A. Biết sử dụng công cụ lao động bằng sắt.

B. Biết làm thuỷ lợi và phát triển nghề trồng lúa.

C. Nhu cầu liên minh để cùng chống  giặc ngoại xâm.


D. Nằm ở lưu vực các con sông lớn, đất đai phì nhiêu.

4. Ngành kinh tế chính của cư dân cổ đại phương Đông là:

A. Nông nghiệp trồng lúa                 B. Công nghiệp

C. Buôn bán                                      D. Thủ công nghiệp

5. Lực lượng đông đảo nhất trong xã hội cổ đại phương Đông là

A. Nô lệ                                      B. Chủ nô                               

C. Nông dân công xã                 D. Quý tộc

6. Thể chế của nhà nước cổ đại phương Đông?

A. Nhà nước chiếm hữu nô lệ                   B. Nhà nước quân chủ quý tộc

C. Nhà nước Cộng hoà quý tộc                 D. Nhà nước Quân chủ chuyên chế





B. PHẦN TỰ LUẬN  (7,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm)


Nêu các thành tựu văn hoá chính của các quốc gia cổ đại phương Tây? Trong các thành tựu đó, em thích nhất thành tựu văn hoá nào? Tại sao?

Câu 2 (2,0 điểm)


Em hãy trình bày về đời sống tinh thần của người nguyên thuỷ trên đất nước ta. Nêu nhận xét của em về đời sống tinh thần ấy của cư dân nguyên thuỷ?

Câu 3 (2,0 điểm):

Viết một đoạn văn (từ 5 đến 10 dòng) nêu những nhận xét, đánh giá của em về các thành tựu văn hoá của người cổ đại?

C. HƯỚNG DẪN CHẤM:

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM  (3,0 điểm)

HS khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	C
	B
	A
	C
	D


B. PHẦN TỰ LUẬN  (7,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm)

HS nêu được các thành tựu văn hoá chính của các quốc gia cổ đại phương Tây:

- Biết làm lịch và dùng lịch dương: 1 năm có 365 ngày và 6 giờ, chia 12 tháng. 

                                                                                                           0,5 điểm

- Sáng tạo ra hệ chữ cái a,b,c… có 26 chữ cái (hệ chữ cái La-tinh), đang dùng phổ biến hiện nay.                                                                                                      0,5 điểm

- Các ngành khoa học phát triển cao, đặt nền móng cho các ngành khoa học sau này. Một số nhà khoa học nổi tiếng: Toán học: có Ta- lét, Pi- ta-go, Ơ- cơ – lít, Vật lí: Ác – si- mét....                                                                                     1 điểm

- Kiến trúc, điêu khắc: nhiều công trình nổi tiếng như: đền Pác- tê- nông ở A-ten, đấu trường Cô- li- dê ở Rô-ma, tượng lực sĩ ném đĩa, thần Vệ nữ ở Mi- lô… 

                                                                                                                      0,5 điểm

* HS nêu được thành tựu văn hoá yêu thích và lí giải hợp lí.                     0,5 điểm

Câu 2 (2,0điểm)


HS trình bày về đời sống tinh thần của người nguyên thuỷ trên đất nước ta:  

- Người tối cổ biết chế tác và sử dụng  đồ trang sức.                            0,5 điểm 

- Biết mô tả cuộc sống tinh thần bằng cách vẽ lên vách hang động.     0,5 điểm

-  Biết hình thành 1 số phong tục: chôn theo lưỡi cuốc đá.                    0,5 điểm

* Nhận xét:  Đó là một bước tiến trong sự phát triển của loài người.   0,5 điểm

Câu 3 (2,0 điểm):

HS viết được một đoạn văn (từ 5 đến 10 dòng) nêu những cảm nhận, đánh giá của em về các thành tựu văn hoá của người cổ đại

- Hình thức: đúng yêu cầu đoạn văn.  


- Nội dung: 


+ HS có thể nêu cảm nhận : vào buổi bình minh của nền văn minh loài người, cư dân phương Đông và phương Tây cổ đại đã sáng tạo nên hàng loạt thành tựu văn hoá phong phú, đa  dạng, vĩ đại, vừa nói lên năng lực vĩ đại của trí tuệ loài người, vừa đặt cơ sở cho sự phát triển của nền văn minh nhân loại sau này.


+ Những giá trị văn hoá từ thời cổ đại ngày nay chúng ta vẫn còn đang thừa  hưởng và còn nguyên giá trị của nó.

GV trân trọng những suy nghĩ của HS để đánh giá điểm cho phù hợp.

